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Phần đáp án câu trắc nghiệm: 
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Phần đáp án câu tự luận: 

Mã đề 201:

Câu 2 II. TỰ LUẬN (3 điểm)<@>
Câu 1 (1 điểm)
  Một dây dẫn có chiều dài l = 5m, được đặt trong từ trường đều có độ lớn B = 3.10-2 T. Cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn có giá trị 6A. Hãy xác đinh độ lớn của lực từ tác dụng lên dây dẫn khi dây dẫn hợp với các đường sức từ một góc 45°?
Câu 2 (0,5 điểm)  
Một tia sáng đi từ không khí tới mặt thoáng của nước dưới góc tới i thì góc lệch giữa tia tới nối dài và tia khúc xạ là 100. Tính góc tới i. Biết chiết suất của nước là 4/3.
Câu 3 (1 điểm)
  Vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm, cách thấu kính một khoảng 10cm. Hãy xác định vị trí, tính chất ảnh và vẽ ảnh.
Câu 4 (0,5 điểm)
 Một người cận thị khi đọc một thông báo cách mắt 55cm để mắt không điều tiết thì cần dùng một thấu kính phân kì có tiêu cự 10cm, biết kính đặt cách mắt người này 15cm. Hỏi nếu bỏ kính ra người này cần đặt mắt cách thông báo bao xa thì sẽ đọc được thông báo mà không làm mỏi mắt?
...HẾT...<@>
a) 
Gợi ý làm bài:

.
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM PHẦN TỰ LUẬN
	Câu hỏi
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 1
	- Viết được biểu thức: 
[image: image3.wmf]...sin
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- Thay số và tính được: F = 0,64 N
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0,5

	Câu 2
	Ta có D= i – r = 100.
Theo định luật khúc xạ ánh sáng: 1 sini= 4/3 sin (i-100) [image: image4.png]
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	Câu 3
	- Tính được: 
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	Câu 4
	Thông báo cách mắt 55cm mà kính cách mắt 15cm nên thông báo cách kính dv= 55-15= 40cm.
Từ đó suy ra 
[image: image6.wmf]'
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Mà dv’= -(OCv-l) suy ra OCv= 15+8 = 23cm
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Lưu ý: 
- Học sinh giải cách khác đúng cho điểm tương ứng.
- Nếu kết quả không có hoặc sai đơn vị thì 2 lỗi trừ 0,25 điểm, cả bài trừ không quá 0,5 điểm.
b) 
Gợi ý làm bài:

Mã đề 202:

Câu 2 II. TỰ LUẬN (3 điểm)<@>
Câu 1 (1 điểm)
  Một dây dẫn có chiều dài l = 5m, được đặt trong từ trường đều có độ lớn B = 3.10-2 T. Cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn có giá trị 6A. Hãy xác đinh độ lớn của lực từ tác dụng lên dây dẫn khi dây dẫn hợp với các đường sức từ một góc 45°?
Câu 2 (0,5 điểm)  
Một tia sáng đi từ không khí tới mặt thoáng của nước dưới góc tới i thì góc lệch giữa tia tới nối dài và tia khúc xạ là 100. Tính góc tới i. Biết chiết suất của nước là 4/3.
Câu 3 (1 điểm)
  Vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm, cách thấu kính một khoảng 10cm. Hãy xác định vị trí, tính chất ảnh và vẽ ảnh.
Câu 4 (0,5 điểm)
 Một người cận thị khi đọc một thông báo cách mắt 55cm để mắt không điều tiết thì cần dùng một thấu kính phân kì có tiêu cự 10cm, biết kính đặt cách mắt người này 15cm. Hỏi nếu bỏ kính ra người này cần đặt mắt cách thông báo bao xa thì sẽ đọc được thông báo mà không làm mỏi mắt?
...HẾT...<@>
a) 
Gợi ý làm bài:

b) 
Gợi ý làm bài:

.
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM PHẦN TỰ LUẬN
	Câu hỏi
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 1
	- Viết được biểu thức: 
[image: image7.wmf]...sin
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- Thay số và tính được: F = 0,64 N
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	Câu 2
	Ta có D= i – r = 100.
Theo định luật khúc xạ ánh sáng: 1 sini= 4/3 sin (i-100) [image: image8.png]
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	Câu 3
	- Tính được: 
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	Câu 4
	Thông báo cách mắt 55cm mà kính cách mắt 15cm nên thông báo cách kính dv= 55-15= 40cm.
Từ đó suy ra 
[image: image10.wmf]'
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Mà dv’= -(OCv-l) suy ra OCv= 15+8 = 23cm
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Lưu ý: 
- Học sinh giải cách khác đúng cho điểm tương ứng.
- Nếu kết quả không có hoặc sai đơn vị thì 2 lỗi trừ 0,25 điểm, cả bài trừ không quá 0,5 điểm.
Mã đề 203:

Câu 2 II. TỰ LUẬN (3 điểm)<@>
Câu 1 (1 điểm)
  Một dây dẫn có chiều dài l = 5m, được đặt trong từ trường đều có độ lớn B = 3.10-2 T. Cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn có giá trị 6A. Hãy xác đinh độ lớn của lực từ tác dụng lên dây dẫn khi dây dẫn hợp với các đường sức từ một góc 45°?
Câu 2 (0,5 điểm)  
Một tia sáng đi từ không khí tới mặt thoáng của nước dưới góc tới i thì góc lệch giữa tia tới nối dài và tia khúc xạ là 100. Tính góc tới i. Biết chiết suất của nước là 4/3.
Câu 3 (1 điểm)
  Vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm, cách thấu kính một khoảng 10cm. Hãy xác định vị trí, tính chất ảnh và vẽ ảnh.
Câu 4 (0,5 điểm)
 Một người cận thị khi đọc một thông báo cách mắt 55cm để mắt không điều tiết thì cần dùng một thấu kính phân kì có tiêu cự 10cm, biết kính đặt cách mắt người này 15cm. Hỏi nếu bỏ kính ra người này cần đặt mắt cách thông báo bao xa thì sẽ đọc được thông báo mà không làm mỏi mắt?
...HẾT...<@>
a) 
Gợi ý làm bài:

b) 
Gợi ý làm bài:

.
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM PHẦN TỰ LUẬN
	Câu hỏi
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 1
	- Viết được biểu thức: 
[image: image11.wmf]...sin
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- Thay số và tính được: F = 0,64 N
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	Câu 2
	Ta có D= i – r = 100.
Theo định luật khúc xạ ánh sáng: 1 sini= 4/3 sin (i-100) [image: image12.png]
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	Câu 3
	- Tính được: 
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	Câu 4
	Thông báo cách mắt 55cm mà kính cách mắt 15cm nên thông báo cách kính dv= 55-15= 40cm.
Từ đó suy ra 
[image: image14.wmf]'
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Mà dv’= -(OCv-l) suy ra OCv= 15+8 = 23cm
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Lưu ý: 
- Học sinh giải cách khác đúng cho điểm tương ứng.
- Nếu kết quả không có hoặc sai đơn vị thì 2 lỗi trừ 0,25 điểm, cả bài trừ không quá 0,5 điểm.
Mã đề 204:

Câu 2 II. TỰ LUẬN (3 điểm)<@>
Câu 1 (1 điểm)
  Một dây dẫn có chiều dài l = 5m, được đặt trong từ trường đều có độ lớn B = 3.10-2 T. Cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn có giá trị 6A. Hãy xác đinh độ lớn của lực từ tác dụng lên dây dẫn khi dây dẫn hợp với các đường sức từ một góc 45°?
Câu 2 (0,5 điểm)  
Một tia sáng đi từ không khí tới mặt thoáng của nước dưới góc tới i thì góc lệch giữa tia tới nối dài và tia khúc xạ là 100. Tính góc tới i. Biết chiết suất của nước là 4/3.
Câu 3 (1 điểm)
  Vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm, cách thấu kính một khoảng 10cm. Hãy xác định vị trí, tính chất ảnh và vẽ ảnh.
Câu 4 (0,5 điểm)
 Một người cận thị khi đọc một thông báo cách mắt 55cm để mắt không điều tiết thì cần dùng một thấu kính phân kì có tiêu cự 10cm, biết kính đặt cách mắt người này 15cm. Hỏi nếu bỏ kính ra người này cần đặt mắt cách thông báo bao xa thì sẽ đọc được thông báo mà không làm mỏi mắt?
...HẾT...<@>
a) 
Gợi ý làm bài:

b) 
Gợi ý làm bài:

.
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM PHẦN TỰ LUẬN
	Câu hỏi
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 1
	- Viết được biểu thức: 
[image: image15.wmf]...sin
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- Thay số và tính được: F = 0,64 N
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	Câu 2
	Ta có D= i – r = 100.
Theo định luật khúc xạ ánh sáng: 1 sini= 4/3 sin (i-100) [image: image16.png]
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	Câu 3
	- Tính được: 
[image: image17.wmf]'
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	Câu 4
	Thông báo cách mắt 55cm mà kính cách mắt 15cm nên thông báo cách kính dv= 55-15= 40cm.
Từ đó suy ra 
[image: image18.wmf]'
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Mà dv’= -(OCv-l) suy ra OCv= 15+8 = 23cm
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Lưu ý: 
- Học sinh giải cách khác đúng cho điểm tương ứng.
- Nếu kết quả không có hoặc sai đơn vị thì 2 lỗi trừ 0,25 điểm, cả bài trừ không quá 0,5 điểm.
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